
Stt Tên đơn vị BV Tự chấm Hội đồng chấm Cấp chuyên môn

1 Bệnh viện Vũng Tàu 52 42 Cơ bản

2 Bệnh viện Bà Rịa 43 39 Cơ bản

3 TTYT huyện Long Điền 38 28 Cơ bản

4 Bệnh viện Tâm Thần 38 22 Cơ bản

5 TTYT huyện Xuyên Mộc 25 20 Cơ bản

6 TTYT Vietsovpetro 25 20 Cơ bản

7 Bệnh viện Mắt 27 19 Cơ bản

8 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 41 19 Cơ bản

9 TTYT thị xã Phú Mỹ 24 19 Cơ bản

10 TTYT huyện Châu Đức 17 19 Cơ bản

11 Bệnh viện Y học cổ truyền 38 17 Cơ bản

12 Bệnh viện Vạn Phước 35 17 Cơ bản

13 TTYT huyện Đất Đỏ 28 16 Cơ bản

14 TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo 52 15 Cơ bản

15 Bệnh viện Mắt Miền Đông Tự xếp cấp Cơ bản

16 Bệnh xá Công an tỉnh
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